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Với thành phần giải quyết việc dân sự: 
Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – Thẩm phán. 
Thư ký phiên họp: Ông Phạm Minh Vương – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

họp: Ông Hà Thanh Bình - Kiểm sát viên.  
Trong ngày 06/7/2020 tại phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 689/2019/DSST 
ngày 24/10/2019 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 
sự” theo quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 3136/2020/QĐ-
MPH ngày 22/6/2020 đối với ông Ông Khôi, sinh năm 1959; địa chỉ cư trú: 40-
42 Nghĩa Phát, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh: 

Người yêu cầu: Ông NVB, sinh năm 1961. 
Địa chỉ: 40-42 Nghĩa Phát, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
1/ Ông NVH, sinh năm 1942 
Địa chỉ: 79B Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
2/ Ông NB, sinh năm 1952 
Địa chỉ: 13621 N. Nemours Street New – Orleans, La 70129 USA. 
Người đại diện theo ủy quyền của ông NB: Ông NVB (theo Giấy ủy quyền 

chứng ngày 09/7/2019 của Đại sứ Quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tại Hoa Kỳ) 

3/ Bà NTH, sinh năm 1955 
Địa chỉ: 1309 Gibbs CT Bel Air, MD 21014 USA. 
Người đại diện theo ủy quyền của bà H: Ông NVB (theo Giấy ủy quyền 

chứng ngày 21/5/2019 của Đại sứ Quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tại Hoa Kỳ) 

4/ Ông Nguyễn Văn Thới, sinh năm 1963 
Địa chỉ: 149/20/5 Bành Văn Trân, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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Người đại diện theo ủy quyền của ông Thới: Ông NVH (Theo Giấy ủy 
quyền số 005306, quyển số 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/8/2017 của Văn 
phòng Công chứng Đỗ Trí Tín)  

Ông NVB, ông NVH có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 
- Những vấn đề cụ thể đương sự yêu cầu Tòa án giải quyết: Đề nghị Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố ông Ông Khôi, sinh ngày 
19/10/1959 mất năng lực hành vi dân sự với mục đích bổ sung hồ sơ giải quyết 
thừa kế di sản là nhà và đất (địa chỉ số 239 Nghĩa Phát, Phường 7, quận Tân 
bình, Thành phố Hồ Chí Minh) của cha là ông Nguyễn Văn Thủy (chết năm 
1976) và mẹ là bà Nguyễn Thị Thủy (chết năm 1970) để lại. 

Theo các Bản tự khai cùng đề ngày 29/5/2020 của ông NVB với tư cách đại 
diện theo ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan là ông NB và bà NTH có ý kiến thống nhất với yêu cầu của 
ông B. 

Theo các Bản tự khai đề ngày 28/11/2019 và ngày 29/5/2020, ông NVH với 
tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện theo ủy 
quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Thới có ý 
kiến thống nhất với yêu cầu của ông B. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp đề nghị Tòa án căn cứ vào đơn yêu cầu của ông B; Căn cứ vào Kết luận 
giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu ngày 25/02/2020 do Trung tâm Pháp y 
Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận giám định đã kết luận về 
tình trạng sức khỏe của ông Ông Khôi xác định “Đương sự mất khả năng nhận 
thức và điều khiển hành vi” để chấp nhận yêu cầu của ông B. 

NHẬN ĐỊNH: 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 
Căn cứ vào các văn bản sau: 
- Đơn yêu cầu về việc xin tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

đề ngày 21/8/2019 của người yêu cầu là ông NVB; 
- Văn bản số 137/UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân Phường 7, 

quận Tân Bình có nội dung “Qua kiểm tra Sổ bộ Kết hôn năm 1986; 1987; 1998 
Phường 3, quận Tân Bình (nay là Phường 7, quận Tân Bình) cho đến nay: không 
tìm thấy tên ông Ông Khôi đăng ký kết hôn với ai, tình trạng hôn nhân của ông 
Ông Khôi; chưa đăng ký kết hôn với ai, không có con”;  

- Văn bản số 34/TYT ngày 14/4/2020 của Trạm Y tế Phường 7, quận Tân 
Bình cung cấp thông tin bệnh nhân Ông Khôi bắt đầu khám và theo dõi điều trị 
tại Trạm Y tế Phường 7, quận Tân Bình từ ngày 15/3/1999 cho đến nay, chuẩn 
đoán động kinh cơn lớn;  

- Bản Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu ngày 25/02/2020 
do Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: 
ông Ông Khôi; sinh năm: 1959; Địa chỉ: 40-42 Nghĩa Phát, Phường 7, quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bệnh “Hội chứng động kinh và động kinh 
toàn thể nguyên phát kèm rối loạn tâm thần và hành vi, không ổn định (G40.3-
ICD10)” và đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 
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Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015 
thì: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể 
nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, nghĩa vụ 
liên quan…Tòa án ra quyết định tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân 
sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”. Do đó, yêu cầu của ông 
NVB và phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
đề nghị Tòa án tuyên bố ông Ông Khôi mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp 
với quy định của pháp luật, có cơ sở để chấp nhận. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu là ông NVB phải chịu lệ 
phí theo quy định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 
quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên. 
QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Điều 376, 378, 370, 371 và 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015; 

- Căn cứ  khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 53 của Bộ luật Dân sự năm 
2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  
ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 
sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, 

Tuyên bố: 
- Ông Ông Khôi; sinh năm: 1959; Địa chỉ: 40-42 Nghĩa Phát, Phường 7, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh mất năng lực hành vi dân sự. 
Lệ phí giải quyết việc dân sự: ông NVB phải chịu lệ phí sơ thẩm là 300.000 

đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai 
thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0024781 lập ngày 23/10/2019 tại Cục Thi 
hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Ông B đã nộp đủ lệ phí. 

Người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 
cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 
được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                               
- TANDTC; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;                                    
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Các đương sự; 
- Lưu. 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Ngọc Phương 

 
  

                  


